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TÓM TẮT 
Thanh nhãn (Euphoria longana) trồng tại tỉnh Cà Mau (tỉnh Bạc Liêu cũ) là loại cây trồng đặc sản 
của địa phương do có phẩm chất nổi trội. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiện trạng dinh 
dưỡng và phân tích tương quan giữa các đặc tính vật lý và hóa học của đất. Tổng cộng 30 vườn được 
thu mẫu đất để phân tích các chỉ tiêu vật lý và hóa học đất. Kết quả ghi nhận sa cấu đất trồng Thanh 
nhãn đa dạng, bao gồm: Đất thịt nhẹ pha cát, đất thịt nhẹ, đất thịt nhẹ pha sét, đất cát, đất thịt trung 
bình pha sét, đất sét pha thịt và đất thịt trung bình. Giá trị pHH2O của các mẫu đất phổ biến ở mức 
trung tính và có xu hướng giảm theo thời gian canh tác. Hàm lượng dinh dưỡng như: Đạm (N) và lân 
(P) hữu dụng, kali (K), canxi (Ca) và magie (Mg) trao đổi, kẽm (Zn), mangan (Mn) và bo (B) hữu 
dụng trong đất được đánh giá ở mức trung bình đến cao, trong khi chất hữu cơ, N tổng số ở mức 
thấp. Phân tích tương quan Spearman ghi nhận, tỷ lệ cát và hệ số thấm bão hòa tương quan nghịch có 
ý nghĩa với EC, chất hữu cơ, CEC, Na trao đổi, Ca hòa tan và Zn hữu dụng (P < 0,01), cho thấy nguy 
cơ rửa trôi dinh dưỡng cao trên đất có sa cấu thô. Vì vậy, cần kết hợp giữa bón phân vô cơ và hữu cơ 
nhằm hạn chế rửa trôi dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững trong canh tác 
Thanh nhãn. 
Từ khóa: Chất hữu cơ, đa lượng, hệ số thấm bão hòa, sa cấu thô, vi lượng. 
 
1. $%T V(N $* 

Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) là một 
trong những loại cây ăn quả nhiệt đới có giá trị 
kinh tế cao, được trồng phổ biến tại Việt Nam [1, 2]. 
Trong các giống nhãn được trồng phổ biến, 
Thanh nhãn (Euphoria longana) có nguồn gốc từ 
tỉnh Cà Mau (tỉnh Bạc Liêu cũ), được xem là đặc 
sản của địa phương [3]. Kết quả nghiên cứu 
Nguyễn Thị Kiều (2018) [4] cho thấy, Thanh 
nhãn trồng ở tỉnh Cà Mau có trái lớn, thịt trái dày, 
cứng giòn, ít nước, thơm ngon, phù hợp với thị 
hiếu người tiêu dùng và tiêu chuẩn xuất khẩu. 
Hiện nay, giống nhãn này được trồng tập trung 
trên đất giồng cát tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà 
Mau (xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và 
phường Nhà Mát của tỉnh Bạc Liêu cũ) [5]. Đất 
giồng cát tại vùng trồng Thanh nhãn có tỷ lệ hạt 
cát cao, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng 
giữ nước và dinh dưỡng của đất. 

Đặc tính hóa học đất có vai trò quan trọng đối 
với sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây ăn 

quả [6]. Sự cân đối dinh dưỡng trong đất, đặc biệt 
là N, P, K và các nguyên tố vi lượng như Zn, B 
và Mn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh 
trưởng sinh dưỡng, phân hóa mầm hoa, ra hoa, 
đậu trái và chất lượng quả [7 - 11]. Bên cạnh yếu 
tố hóa học, các đặc tính vật lý đất như: Sa cấu, 
dung trọng, độ xốp và hệ số thấm cũng chi phối 
sự phát triển của bộ rễ, khả năng hấp thu nước và 
dinh dưỡng của cây [12]. Kết quả nghiên cứu của 
Nguyen và cs (2024) [12] cho thấy, việc canh tác 
nhãn lâu năm theo phương thức quản lý truyền 
thống đã làm giảm đáng kể hàm lượng chất hữu 
cơ, độ ẩm, độ xốp và độ phì của đất. Kết quả này 
cho thấy, việc đánh giá và quản lý chất lượng đất 
là yếu tố quan trọng nhằm duy trì tính bền vững 
của hệ thống canh tác nhãn. 

Mặc dù Thanh nhãn là cây trồng đặc sản có 
giá trị kinh tế cao của tỉnh Cà Mau, các nghiên 
cứu về đặc tính đất tại vùng trồng này vẫn còn 
hạn chế. Đặc biệt, chưa có nhiều nghiên cứu đánh 
giá đồng thời các đặc tính vật lý và hóa học của 
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đất cũng như làm rõ mối quan hệ giữa các chỉ tiêu 
này trong điều kiện đất giồng cát ven biển. Việc 
thiếu các thông tin khoa học về chất lượng đất 
gây khó khăn trong việc đề xuất các biện pháp 
quản lý đất và dinh dưỡng phù hợp nhằm duy trì 
năng suất, chất lượng trái và phát triển bền vững 
vùng trồng Thanh nhãn. Do đó, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm: (i) đánh giá hiện trạng đặc 
tính vật lý và hóa học của đất vườn trồng Thanh 
nhãn; (ii) phân tích mối tương quan giữa các đặc 
tính vật lý và hóa học của đất. Kết quả nghiên 
cứu là cơ sở khoa học phục vụ quản lý đất và 
dinh dưỡng phù hợp cho vùng trồng Thanh nhãn 
tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. 

2. V,T LI/U VÀ PH45NG PHÁP NGHIÊN C:U 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 đến 

tháng 11 năm 2024, trên đất vườn trồng Thanh 
nhãn ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau (bao 
gồm xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và phường 
Nhà Mát của tỉnh Bạc Liêu cũ). Dựa theo bản đồ 

đất tỉnh Bạc Liêu (cũ), đất khu vực nghiên cứu 
được xác định thuộc nhóm đất giồng cát [5]. Theo 
Tổng cục Thống kê (2025) [1], trong giai đoạn 
2020 - 2025, tỉnh Cà Mau có nhiệt độ trung bình 
năm dao động từ 27,8 - 28,3°C, độ ẩm không khí 
trung bình từ 75,7 - 78,8%, lượng mưa từ 2.395,0 
- 2.918,5 mm/năm và tổng số giờ nắng từ 1.650,8 
- 1.946,1 giờ/năm. 

2.2. Phương pháp thu mẫu đất  
Phối hợp với cán bộ địa phương chọn các 

vườn Thanh nhãn đáp ứng tiêu chí nghiên cứu để 
tiến hành phỏng vấn và thu mẫu đất. Các tiêu chí 
lựa chọn bao gồm: Diện tích vườn > 1.000 m², 
tuổi vườn ≥ 3 năm và vườn đã cho thu hoạch. 
Thông tin phỏng vấn gồm: Tuổi vườn, diện tích 
canh tác, liều lượng phân bón và biện pháp quản 
lý nước tưới. Tổng cộng có 30 hộ được khảo sát 
và lấy mẫu đất trên địa bàn phường Hiệp Thành, 
tỉnh Cà Mau. Vị trí các điểm thu mẫu được trình 
bày trong hình 1.  

 
Hình 1. Vị trí thu mẫu đất các vườn trồng Thanh nhãn ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau  

(nền ảnh vệ tinh: Google Earth, truy cập tháng 3/2026) 
Tại mỗi vườn được khảo sát, lựa chọn vị trí 5 

cây đồng đều phân bố trong vườn để tiến hành 
thu mẫu đất theo TCVN 4046:1985 [13]. Mẫu đất 
nguyên thủy được lấy bằng ống hợp kim không gỉ 
hình trụ có thể tích là 98,125 cm3 để phân tích chỉ 
tiêu: Dung trọng, độ xốp và hệ số thấm bão hòa 
(Ksat). Mẫu đất xáo trộn được thu bằng khoan thu 
mẫu ở độ sâu 0 - 20 cm theo 4 hướng xung quanh 
chu vi của tán lá, các mẫu được trộn đều và lấy 
khoảng 500 g/mẫu. Mẫu đất được bảo quản kín 
trong túi nylon, ghi các thông tin như: Ký hiệu 
mẫu, độ sâu lấy mẫu, tọa độ tại vị trí lấy mẫu.  

2.3. Phương pháp xử lý và phân tích các 
chỉ tiêu vật lý, hóa học đất  

Mẫu đất sau khi phơi khô ở nhiệt độ phòng, 
loại bỏ sỏi, đá và thực vật. Mẫu đất được nghiền 

qua lưới rây 2 mm để phân tích các chỉ tiêu vật lý 
và hóa học đất, bao gồm: Thành phần cơ giới, 
pHH2O, EC, N hữu dụng, P dễ tiêu, CEC, cation 
(Na, K, Ca và Mg) trao đổi và hòa tan, Zn, Mn và 
B. Mẫu đất nghiền qua lưới rây 0,5 mm để phân 
tích chỉ tiêu tổng N và chất hữu cơ.  

Thành phần cơ giới đất được xác định theo 
TCVN 5257:1990 [14]; tỷ trọng và độ xốp đất 
theo TCVN 11399:2016 [15]; hệ số Ksat được 
xác định dựa trên thể tích nước thấm qua mẫu đất 
bão hòa trong một đơn vị thời gian theo định luật 
Darcy với mẫu đất được thu bằng ống trụ có thể 
tích xác định [16]. 

Giá trị pHH΃O và EC lần lượt được xác định 
theo TCVN 5979:1995 [17] và TCVN 6650:2000 
[18]. Hàm lượng chất hữu cơ được xác định theo 
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phương pháp Walkley-Black dựa trên nguyên tắc 
oxy hóa bằng K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4 
đậm đặc và chuẩn độ lượng dư bằng FeSO4 theo 
TCVN 6644:2000 [19]. Tổng đạm được xác định 
theo TCVN 6498:1999 [20]. Đạm hữu dụng 
(NH4

+ và NO3
-) được trích bằng KCl 2 M với tỷ 

lệ đất: dung dịch là 1: 10 và xác định bằng 
phương pháp so màu trên máy quang phổ ở bước 
sóng lần lượt là 650 nm và 540 nm theo Houba và 
cs (1995) [21]. Theo Olsen (1954) [22], P hữu 
dụng được trích với dung dịch NaHCO3 0,5 M 
(pH 8,5) và so màu ở bước sóng 880 nm. Các 
cation trao đổi (K, Na, Ca, Mg) và CEC được xác 
định theo TCVN 6646:2000 [23]. Các cation hòa 
tan (K, Na, Ca, Mg) được trích với nước cất (1: 5) 
và đo trên máy hấp thu nguyên tử. Hàm lượng 
Mn, B và Zn hữu dụng được trích với dung dịch 
Mehlich 3 theo tỷ lệ 1: 10 (đất : dung dịch); trong 
đó Mn và Zn được xác định bằng máy hấp thu 
nguyên tử, B được xác định bằng phương pháp so 
màu ở bước sóng 410 nm [24].  

2.4. Xử lý số liệu 
Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft 

Excel và phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 
20.0. Thống kê mô tả (trung vị, giá trị nhỏ nhất và 
giá trị lớn nhất) được sử dụng để đánh giá sự biến 
động của các tính chất đất. Phân phối chuẩn của 
dữ liệu được kiểm tra bằng phép thử Shapiro-
Wilk. Phân tích tương quan Spearman giữa các 
đặc tính vật lý và hóa học đất ở mức ý nghĩa thống 
kê ở mức P < 0,05 và P < 0,01.  

3. K=T QU? NGHIÊN C:U VÀ TH?O LU,N  

3.1. Đặc tính vật lý đất trồng Thanh nhãn 
ở tỉnh Cà Mau 

Theo hệ thống phân loại sa cấu đất của 
USDA (1975) [25], đất vườn trồng Thanh nhãn 
ở tỉnh Cà Mau có 7 nhóm sa cấu khác nhau, bao 
gồm: Cát, thịt nhẹ, thịt trung bình, thịt nhẹ pha 
sét, thịt trung bình pha sét, thịt nhẹ pha cát và 
sét pha thịt (Bảng 1). Trong tổng số 30 vườn 
khảo sát, nhóm sa cấu thịt nhẹ pha cát chiếm tỷ lệ 
cao nhất với 9 vườn. Kết quả này cho thấy, đất 
trồng Thanh nhãn tại khu vực nghiên cứu có 
thành phần cơ giới đa dạng hơn so với các ghi 
nhận trước đây, là đất vùng Thanh nhãn chủ yếu 
có tỷ lệ cát cao [5]. Tỷ lệ hạt cát trong các mẫu 
đất dao động rất lớn, từ 2,91 - 99,2%, cho thấy sự 
không đồng nhất về thành phần cơ giới giữa các 
vườn khảo sát. Kết quả này phù hợp với thực tế 
điều tra, ghi nhận nhiều nông hộ đã bồi đắp thêm 
đất từ ruộng lúa hoặc đất vườn ở khu vực khác để 
hạn chế ảnh hưởng của ngập úng do địa hình 
thấp. Quá trình bồi đắp đất có thể làm thay đổi 
đáng kể thành phần cơ giới đất, góp phần tạo nên 
sự đa dạng về sa cấu tại khu vực nghiên cứu. 

Theo nghiên cứu của Tripathi (2021) [26], 
cây nhãn phát triển đặc biệt tốt trên đất thịt nhẹ 
pha cát. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Vũ 
Công Hậu (1996) [27] cũng cho rằng, cây ăn quả 
nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm trong đất và đòi 
hỏi đất phải thoát nước, thoáng khí. Do đó, sa cấu 
đất thịt nhẹ pha cát tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
sinh trưởng và phát triển của cây Thanh nhãn ở 
tỉnh Cà Mau. 

Bảng 1. Phân loại sa cấu đất vùng trồng Thanh nhãn ở tỉnh Cà Mau 
 

 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, hệ số thấm bão 
hòa (Ksat) của mẫu đất tại các vườn Thanh nhãn 
trong khoảng 0,02 - 84 cm/h, được phân loại từ 
mức thấp đến rất nhanh [28]. Theo Lê Văn Khoa 

và cs (2016) [29], đất có giá trị Ksat cao giúp 
nước thấm và thoát nước nhanh, hạn chế tình 
trạng ngập úng. Đặc tính này đặc biệt quan trọng 
đối với cây Thanh nhãn, vì đây là loại cây ăn quả 

Sa cấu Số vườn Cát, % Thịt, % Sét, % 
Cát 4 99,3 0,56 0,14 

Thịt nhẹ 7 47,1 31,3 21,6 
Thịt trung bình 1 30,8 55,9 13,3 
Thịt nhẹ pha sét 5 59,5 29,9 10,6 

Thịt trung bình pha sét 2 18,5 52,3 29,2 
Thịt nhẹ pha cát 9 22,1 47,4 30,5 

Sét pha thịt 2 2,91 56,9 40,2 
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mẫn cảm với điều kiện ngập nước kéo dài. Giá trị 
dung trọng và độ xốp đất biến động giữa các 
vườn, lần lượt dao động trong khoảng 1,25 - 1,46 

g/cm3 và 44 - 52%. Nhìn chung, các giá trị này 
vẫn phù hợp cho sự phát triển của hệ rễ đất trồng 
nhãn [12]. 

Bảng 2. Đặc tính vật lý đất vùng trồng Thanh nhãn ở tỉnh Cà Mau 

 

3.2. Đặc tính hóa học đất trồng Thanh 
nhãn ở tỉnh Cà Mau 

Kết quả ở bảng 3 ghi nhận giá trị pH của đất 
được xếp ở mức trung tính [30]. Theo Brady và 
Weil (2017) [31], giá trị pH trong nghiên cứu này 
tương đối thuận lợi cho khả năng hữu dụng của 
các nguyên tố đa, trung lượng trong đất, từ đó 
góp phần hỗ trợ sinh trưởng, năng suất và chất 
lượng quả. Theo thang đánh giá của Landon 
(1991) [30], giá trị EC dao động từ 0,19 - 0,41 
mS/cm nằm trong mức không ảnh hưởng đến sự 
phát triển cây trồng. Hàm lượng chất hữu cơ và N 
tổng được xếp ở mức nghèo. Điều này phù hợp 
với kết quả điều tra và cho thấy khoảng 40% số 
hộ có sử dụng các nguồn phân hữu cơ như phân 
đạm cá, phân hữu cơ khoáng và phân chuồng và 

khoảng 37% số vườn có áp dụng biện pháp che 
phủ đất. Hàm lượng N hữu dụng (N-NH4

+ và N-
NO3

-) dao động từ mức thấp đến cao. Hàm lượng 
P hữu dụng trong đất dao động từ 11,7 - 172 
mg/kg được xếp ở mức cao đến rất cao. Kết quả 
điều tra cũng ghi nhận, công thức và liều lượng 
phân bón sử dụng giữa các vườn Thanh nhãn có 
sự khác biệt, chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm 
canh tác của nông hộ và tuổi vườn. Bên cạnh đó, 
nông dân có xu hướng bón lượng phân lân cao 
trong giai đoạn xử lý ra hoa nhằm kích thích phân 
hóa mầm hoa và tăng tỷ lệ đậu trái. Hàm lượng P 
tích lũy ở mức thừa ở một số vườn cho thấy cần 
có sự điều chỉnh hợp lý lượng phân lân bón vào 
nhằm giảm chi phí sản xuất và hạn chế nguy cơ ô 
nhiễm môi trường. 

Bảng 3. Đặc tính hóa học đất vùng trồng Thanh nhãn ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
thấp nhất 

Giá trị 
lớn nhất 

Giá trị 
trung vị 

1 pHH2O  4,83 7,76 6,78 
2 EC mS/cm 0,03 1,04 0,33 
3 Chất hữu cơ % C 0,23 2,06 0,97 
4 N-tổng % 0,02 0,11 0,07 
5 N-NH4

+ mg/kg 1,75 6,81 4,62 
6 N-NO3

- mg/kg 0,13 94,4 10,34 
7 P hữu dụng mg/kg 11,7 172 58,5 
8 CEC cmol(+)/kg 4,25 17,6 9,98 
9 Na trao đổi cmol(+)/kg 0,00 1,31 0,25 
10 Na hòa tan cmol(+)/kg 0,01 3,98 1,04 
11 K trao đổi cmol(+)/kg 0,24 1,49 0,47 
12 K hòa tan cmol(+)/kg 0,00 0,35 0,05 
13 Ca trao đổi cmol(+)/kg 1,25 10,7 5,61 
14 Ca hòa tan cmol(+)/kg 0,00 1,16 0,24 
15 Mg trao đổi cmol(+)/kg 1,25 10,7 5,11 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất Giá trị trung vị 
1 Hệ số Ksat cm/h 0,02 84 0,30 
2 Dung trọng g/cm3 1,25 1,46 1,36 
3 Độ xốp % 44 52 48 
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16 Mg hòa tan cmol(+)/kg 0,01 1,34 0,18 
17 ESP % 0,01 9,16 3,05 
18 Zn hữu dụng mg/kg 2,51 9,06 5,22 
19 Mn hữu dụng mg/kg 132 363 241 
20 B hữu dụng mg/kg 5,97 14,73 9,88 

 

Giá trị CEC trung vị của đất được xếp ở mức 
thấp. Hàm lượng Na trao đổi dao động từ 0,04 - 
0,63 cmol(+)/kg, được đánh giá ở mức thấp và 
chưa gây ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng cây 
trồng. Tuy nhiên, hàm lượng Na hòa tan trong đất 
biến động lớn giữa các vườn và dao động từ 0,01 
- 3,98 cmol(+)/kg. Hàm lượng K trao đổi được 
xếp ở mức cao, Ca và Mg trao đổi lần lượt ở mức 
trung bình và cao. Giá trị ESP dao động từ 3,44 - 
9,16%, thấp hơn ngưỡng phân loại đất sodic (> 
15%). Hàm lượng Zn, Mn, B trong đất được đánh 
giá ở mức cao. Kết quả này phù hợp với thông tin 
điều tra ghi nhận, nông dân thường phun phân 
bón vi lượng trong giai đoạn ra hoa và nuôi trái 
Thanh nhãn.  

3.3. Mối tương quan giữa đặc tính vật lý và 
hóa học đất trồng Thanh nhãn 

Kết quả phân tích tương quan giữa đặc tính vật 
lý và hóa học của 30 mẫu đất khảo sát ghi nhận giá 
trị Ksat của đất trồng Thanh nhãn tương quan 
nghịch với các chỉ tiêu hóa học như: EC, chất hữu 
cơ, P hữu dụng, CEC, Na trao đổi, Ca hòa tan, Zn 
hữu dụng (P < 0,01) và N-tổng, K hòa tan (P < 
0,05) (Bảng 4). Tương tự, tương quan nghịch có ý 
nghĩa thống kê được ghi nhận giữa tỷ lệ cát và EC, 
chất hữu cơ, N tổng, CEC, Na trao đổi, K hòa tan, 
Ca hòa tan, Mg trao đổi (P < 0,01) và Zn (P < 0,05). 
Ngược lại, tỷ lệ sa cấu thịt và sét có tương quan 
thuận có ý nghĩa với các đặc tính hóa học đất như: 
EC, chất hữu cơ, N tổng, P hữu dụng, CEC, K hòa 
tan, Ca hòa tan.  

Bảng 4. Kết quả phân tích tương quan giữa đặc tính vật lý  
và hóa học đất vùng trồng Thanh nhãn 

Chỉ tiêu Dung trọng Độ xốp Ksat Cát Thịt Sét 
pHH2O 0,22 -0,26 -0,16 -0,15 0,20 0,05 

EC -0,30 0,18 -0,62** -0,69** 0,63** 0,63** 
Chất hữu cơ -0,19 -0,02 -0,52** -0,64** 0,52* 0,73** 

N-tổng -0,14 -0,09 -0,42* -0,55** 0,44* 0,60** 
N-NH4

+ 0,13 -0,19 0,27 0,05 -0,09 0,02 
N-NO3

- 0,29 -0,25 0,11 0,31 -0,33 -0,21 
P hữu dụng -0,24 0,10 -0,59** -0,79** 0,74** 0,80** 

CEC 0,05 -0,05 -0,59** -0,54** 0,50** 0,48** 
Na trao đổi -0,17 0,06 -0,61** -0,66** 0,59** 0,56** 
Na hòa tan 0,19 -0,12 0,03 0,05 -0,13 0,11 
K trao đổi -0,06 0,12 0,21 0,18 -0,24 -0,09 
K hòa tan -0,32 0,17 -0,41* -0,64** 0,64** 0,59** 

Ca trao đổi -0,48** 0,41* -0,09 -0,33 0,32 0,25 
Ca hòa tan -0,19 0,08 -0,68** -0,83** 0,79** 0,82** 
Mg trao đổi -0,48** 0,39* -0,22 -0,47** 0,44* 0,41* 
Mg hòa tan 0,01 0,09 0,16 0,27 -0,33 -0,14 

Zn hữu dụng -0,06 0,05 0,60** 0,37* -0,42* -0,34 
Mn hữu dụng -0,21 0,04 0,07 -0,09 0,09 0,15 
B hữu dụng -0,03 0,12 -0,24 -0,16 0,11 0,21 

  Ghi chú: *: P < 0,05; **: P < 0,01. 
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Kết quả phân tích tương quan cho thấy, các 
thành phần cơ giới và Ksat ảnh hưởng có ý nghĩa 
đến một số đặc tính hóa học đất. Hệ số Ksat và 
hàm lượng cát cao, đặc trưng của đất trồng Thanh 
nhãn tại tỉnh Cà Mau, giúp tăng khả năng thoát 
nước, qua đó hạn chế ảnh hưởng bất lợi của điều 
kiện úng, ngập đến sự phát triển của hệ rễ [29]. 
Tuy nhiên, đặc điểm này cũng có thể làm gia tăng 
nguy cơ rửa trôi dinh dưỡng. Theo Tất Anh Thư 
và cs (2018) [32], đối với đất có hàm lượng cát 
cao cần tăng cường bón bổ sung phân hữu cơ 
nhằm nâng cao khả năng giữ nước và dinh dưỡng 
trong đất. Ngoài ra, biện pháp trồng cây che phủ 
đất giúp hạn chế tốc độ dòng chảy và rửa trôi 
dinh dưỡng, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng 
phân bón và góp phần tăng tính bền vững trong 
canh tác nhãn [33]. 

4. K=T LU,N VÀ $* NGH% 

Đất trồng Thanh nhãn tại tỉnh Cà Mau có sự 
đa dạng về sa cấu, trong đó sa cấu thịt nhẹ pha cát 
chiếm ưu thế. Phần lớn các nguyên tố dinh dưỡng 
đa, trung và vi lượng trong đất phù hợp cho sinh 
trưởng và phát triển của cây Thanh nhãn. Tuy 
nhiên, một số yếu tố như: hàm lượng chất hữu cơ 
và đạm tổng số ở mức thấp tại nhiều điểm khảo 
sát. Tỷ lệ cát và hệ số Ksat thể hiện tương quan 
nghịch có ý nghĩa với một số chỉ tiêu hóa học đất, 
cho thấy nguy cơ rửa trôi dinh dưỡng trong đất.  

Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm 
vi khảo sát, đánh giá đặc tính đất theo chiều sâu 
(0 - 20 và 20 - 40 cm), kết hợp theo dõi sự biến 
động theo thời gian và phân tích mối quan hệ 
giữa chất lượng đất với năng suất, chất lượng trái, 
đồng thời đánh giá hiệu quả của các vật liệu hữu 
cơ trong việc cải thiện khả năng giữ nước, giữ 
dinh dưỡng và nâng cao độ phì đất trồng Thanh 
nhãn tại tỉnh Cà Mau. 

L"I C?M 5N  

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Cà Mau với đề tài “Nghiên 
cứu đặc tính dòng, khả năng thích nghi và nâng 
cao giá trị trái Thanh nhãn Bạc Liêu”. 
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CORRELATION BETWEEN SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES IN 
LONGAN (Euphoria longana) ORCHARDS IN CA MAU PROVINCE 

Doan Thi Truc Linh1, Dang Duy Minh1, Tran Minh Tien1,  
Nguyen Thi Kim Phuong1, Chau Minh Khoi1 

1Faculty of Soil Science, College of Agriculture, Can Tho University 
Abstract 

Longan (Euphoria longana) cultivated in Ca Mau province, formerly part of Bac Lieu province, is a 
distinctive local crop known for its superior fruit quality. This study aimed to evaluate soil nutrient 
contents and analyze the correlations between soil physical and chemical properties in longan 
orchards. Soil samples were collected from 30 longan orchards for analyses of physical and chemical 
parameters. The results revealed a diversity of soil textures, varying from sandy loam, loam, clay loam, 
sandy soil, silty clay loam, clay loam and silty loam. Soil pHH2O was generally within the neutral 
range; however, they showed a decreasing trend over the cultivation period. Based on soil fertility 
rating, available nitrogen (N), available phosphorus (P), exchangeable potassium (K), exchangeable 
calcium (Ca) and exchangeable magnesium (Mg), zinc (Zn), manganese (Mn) and boron (B) were 
generally from moderate to high levels, whereas organic matter, and total N were at low levels. 
Spearman correlation analysis revealed that sand content and saturated hydraulic conductivity (Ksat) 
showed significant negative correlations with EC, soil organic matter, CEC, exchangeable Na, soluble 
Ca and Zn (P < 0.01), indicating a high risk of nutrient leaching in coarse-textured soils with high 
permeability. Therefore, a combined application of organic and inorganic fertilizers is recommended to 
reduce nutrient leaching, thereby improving economic efficiency and sustainability in longan 
cultivation. 
Keywords: Organic matter, micronutrients, saturated hydraulic conductivity, coarse texture. 
Ngày nhận bài: 12/3/2026 
Ngày chuyển phản biện: 26/3/2026 
Ngày thông qua phản biện: 22/4/2026 
Ngày duyệt đăng: 28/5/2026 


